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Phụ lục:

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP

	STT
	Nội dung công việc
	Lãnh đạo Bộ

phụ trách
	Thời hạn 

thực hiện
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị

phối hợp
	Căn cứ

xác định

nhiệm vụ

	I. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL

	1. 
	Xây dựng đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 01/2018
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 39 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	2. 
	Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 thống nhất trong cả nước và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch có chất lượng, hiệu quả
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 01/2018
	Cục Kiểm tra văn bản QPPL
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 42 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	3. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh năm 2019
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 07/2018
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	4. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 5
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 07/2018
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	5. 
	Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 10/2018
	Thanh tra Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 220 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	6. 
	Xây dựng Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp)
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 12/2018
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 40 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	7. 
	Xây dựng Nghị định của Chính phủ về hụi, họ, biêu, phường
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 12/2018
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	8. 
	Xây dựng Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức ngoài tố tụng tòa án theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thi hành và bảo vệ quyền sở hữu tài sản
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 12/2018
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	9. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 6
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 12/2018
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	10. 
	Xây dựng Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 để trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 6
	Thứ trưởng Lê Tiến Châu
	2018
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	11. 
	Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án có liên quan đến hoạt động lý lịch tư pháp
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	2018
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Trung tâm lý lịch tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Mục 41 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	12. 
	Kiểm tra văn bản thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Tư pháp kịp thời, đầy đủ, theo sát thực tế ban hành văn bản, nhất là các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hiệu quả xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật.
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Cục Kiểm tra văn bản QPPL
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	13. 
	Theo dõi, đôn đốc thực hiện các đề mục của Bộ Pháp điển; thực hiện tuyên truyền rộng rãi để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng hiệu quả Bộ Pháp điển. Tổ chức sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển.
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Cục Kiểm tra văn bản QPPL
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 42 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	14. 
	Triển khai hiệu quả Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định dự thảo VBQPPL, chú trọng vào bảo đảm tính khả thi của văn bản và việc quy định thủ tục hành chính trong các văn bản QPPL
	Lãnh đạo Bộ
	2018
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	II. Công tác theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính

	15. 
	Xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng chính sách của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 06/2018
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 219 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	16. 
	Tập trung tổ chức thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC. 
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	17. 
	Tổ chức triển khai thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật khi được phê duyệt
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	18. 
	Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết thi hành Bộ luật này
	Thứ trưởng

Lê Tiến Châu
	2018
	Vụ Pháp luật hình sự -

hành chính
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 222 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	19. 
	Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Thứ trưởng

Lê Tiến Châu
	2018
	Vụ Pháp luật hình sự -

hành chính
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 241 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	20. 
	Thực hiện tốt Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1, mục 4 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	21. 
	Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 và Chương trình hỗ trợ pháp lý của các bộ, ngành, địa phương
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 4 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	22. 
	Tiếp tục tăng cường, đổi mới hoạt động theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	III. Công tác thi hành án dân sự

	23. 
	Xây dựng Đề án miễn thi hành án các khoản thu, nộp ngân sách không có điều kiện thi hành, đã tồn đọng trong nhiều năm
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Tháng 12/2018
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7.3 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	24. 
	Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nhất là liên quan đến thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án dân sự, bảo đảm thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	2018
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7.3 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	25. 
	Tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác THADS; tiếp tục xây dựng, áp dụng thống nhất các quy chế, thể chế nội bộ trong Hệ thống.
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	2018
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7.3 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	26. 
	Triển khai việc thực hiện trên toàn quốc đối với phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê THADS trong toàn Hệ thống.
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	2018
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị khác có

liên quan thuộc Bộ
	Mục 7.3 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	IV. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

	27. 
	Xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 4/2018
	Vụ Phổ biến, giáo dục 

pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 240 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	28. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 10/2018
	Vụ Phổ biến, giáo dục

pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	29. 
	Xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật.
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Vụ Phổ biến, giáo dục

pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	30. 
	Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật PBGDPL, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án, Kế hoạch về PBGDPL.
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Vụ Phổ biến, giáo dục

pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	31. 
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường xã hội hóa các hoạt động PBGDPL
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Vụ Phổ biến, giáo dục

pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	V. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

	32. 
	Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 4/2018
	Cục Bồi thường

nhà nước
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 223 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	33. 
	Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 11/2018
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	34. 
	Xây dựng Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Quý III/2018
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 6.3 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	35. 
	Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 gắn với việc thi hành Luật hộ tịch; mở rộng việc áp dụng phần mềm đăng ký hộ tịch gắn với cấp số định danh cá nhân khi thực hiện đăng ký khai sinh; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 125 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	36. 
	Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	37. 
	Tổ chức sơ kết việc triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; tổng hợp những vấn đề vướng mắc trong thực tế để đề xuất hoàn thiện pháp luật về chứng thực. Tăng cường quản lý nhà nước công tác chứng thực, kịp thời phát hiện những thiếu sót và những khó khăn, vướng mắc để uốn nắn, giải quyết.
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	38. 
	Nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ 
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	39. 
	Tiếp tục triển khai Tiểu đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”; Đề án "Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước” trong thời gian gia hạn.
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	40. 
	Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Bồi thường nhà nước
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 223 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	41. 
	Xây dựng, triển khai thí điểm Giải pháp ứng dụng tin học hoá để tự động hoá công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu tại Bộ Tư pháp và một số Sở Tư pháp. Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ cấp Phiếu LLTP phục vụ yêu cầu của người dân; đề xuất giải pháp để từng bước hạn chế tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2.
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 6 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	42. 
	Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực ĐKGDBĐ, tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp; phấn đấu tăng tỷ lệ đăng ký trực tuyến tại các Trung tâm Đăng ký.
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 6 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	VI. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

	43. 
	Triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 124 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	44. 
	Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025. Chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động TGPL tại các địa phương.
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	45. 
	Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản và thừa phát lại
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	2018
	Cục Bổ trợ

tư pháp
	Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 221 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	46. 
	Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi một số quy định của Luật công chứng, đảm bảo phù hợp với Luật quy hoạch; xây dựng Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	2018
	Cục Bổ trợ

tư pháp
	Tổng cục THADS, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các đơn vị khác có

liên quan thuộc Bộ
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	47. 
	Chuẩn bị chu đáo và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu công chứng viên Việt Nam lần thứ nhất (Đại hội thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam)
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	2018
	Cục Bổ trợ

tư pháp
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	VII. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

	48. 
	Tham mưu giúp Chính phủ xử lý kịp thời các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế, đàm phán, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế; thực hiện vai trò cơ quan đầu mối quốc gia tại Hội nghị La Hay; tham mưu, đề xuất gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em; triển khai thực hiện các Kế hoạch thực thi Công ước La Hay về tư pháp quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên cũng như đang nghiên cứu để gia nhập; chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong việc cập nhật Báo cáo quốc gia ICCPR theo yêu cầu của Ủy ban Công ước. 
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	49. 
	Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chủ trì, đại diện pháp lý cho Chính phủ trong giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế; tăng cường việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế để phòng ngừa và giảm thiểu các tranh chấp phát sinh và nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho các Bộ, ngành, địa phương và công chức của Bộ Tư pháp; thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể pháp luật Việt Nam phục vụ việc xem xét phê chuẩn các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thực hiện hội nhập quốc tế.
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	50. 
	Tăng cường việc đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát các Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự mà Việt Nam đã ký kết với nước ngoài
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	51. 
	Đề xuất, chuẩn bị tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất và phối hợp tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ tư; triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	52. 
	Chuẩn bị nội dung và tích cực tham gia ASLOM 18 và ALAWMM 10
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	53. 
	Triển khai Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên IDLO của Việt Nam
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	54. 
	Rà soát, thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp đã ký kết, đưa các quan hệ hợp tác đã thiết lập được phát triển theo chiều sâu. 
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	55. 
	Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật.
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	56. 
	Triển khai dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào 
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 7 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	VIII. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý

	57. 
	Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cán bộ của Bộ Tư pháp; xây dựng, triển khai hiệu quả Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, nhất là việc kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương 
	Bộ trưởng
	2018
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ


	Mục 6 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	58. 
	Xây dựng, thực hiện quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp theo quy định và hướng dẫn chung của Chính phủ
	Bộ trưởng
	2018
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 6 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	59. 
	Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và đề án về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ 


	Mục 129 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	60. 
	Triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính
	Bộ trưởng
	2018
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ


	Mục 192 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	61. 
	Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thu gọn đầu mối bên trong Bộ, Tổng cục
	Bộ trưởng
	2018
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ


	Mục 193 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	62. 
	Nghiên cứu việc giảm đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm mục tiêu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021
	Bộ trưởng
	2018
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 194 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	63. 
	Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế; rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế
	Bộ trưởng
	2018
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ 


	Mục 195 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	64. 
	Hoàn thiện, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
	Bộ trưởng
	2018
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ


	Mục 196 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	65. 
	Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp. Dừng việc giao bổ sung biên chế. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc phê duyệt và giao biên chế. Trong năm 2018, giảm 1.7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2.5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015
	Bộ trưởng
	2018
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ


	Mục 6.2 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và mục 197 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	66. 
	Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. Có giải pháp để triển khai hiệu quả Đề án tổng thể "Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật" và Đề án "Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh Tư pháp". Nghiên cứu đa dạng hoá hình thức, loại hình đào tạo.
	Lãnh đạo Bộ
	2018
	- Trường Đại học Luật Hà Nội

- Học viện

Tư pháp

- Các trường Trung cấp Luật
	Vụ Tổ chức

cán bộ
	Mục 2.4, 3.6 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	67. 
	Nghiên cứu các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật. 
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Viện Khoa học pháp lý
	Các đơn vị thuộc Bộ
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	68. 
	Có giải pháp huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học giàu kinh nghiệm và đông đảo công chức, viên chức, nhất là ở địa phương tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học pháp lý; phát huy vai trò của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp.
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Viện Khoa học pháp lý
	Các đơn vị thuộc Bộ
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	69. 
	Nghiên cứu, đánh giá tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến hệ thống pháp luật của Việt Nam
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Viện Khoa học pháp lý
	Các đơn vị thuộc Bộ
	- Mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Mục 2.1, 4.5 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	IX. Công tác khác

	70. 
	Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Bộ trưởng
	2018
	Cục Kế hoạch – Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 22 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	71. 
	Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 gây thất thát, lãng phí nguồn lực của nhà nước
	Bộ trưởng
	2018
	Cục Kế hoạch – Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 23 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	72. 
	Chủ động rà soát tiến độ thực hiện làm căn cứ để xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn đã phân bổ cho các chương trình, dự án không có khả năng giải ngân sang các chương trình, dự án có khả năng giải ngân tốt, ưu tiến các chương trình, dự án kết thúc Hiệp định năm 2018, tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định
	Bộ trưởng
	2018
	Cục Kế hoạch – Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 24 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	73. 
	Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ năm 2018 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả. Hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài từ nguồn ngân sách nhà nước
	Bộ trưởng
	2018
	Cục Kế hoạch – Tài chính
	Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ
	Mục 6 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	74. 
	Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 188 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	75. 
	Triển khai giải pháp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 190 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	76. 
	Tập hợp, số hóa, cập nhật và khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu hướng tới kết nối các cơ sở dữ liệu của bộ, ngành ngay từ khi đề xuất và triển khai. Đẩy mạnh việc xây dựng phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	2018
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 191 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	77. 
	Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết bảo đảm đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó phấn đấu đạt mục tiêu giải quyết dứt điểm 100% các vụ việc từ năm 2017 chuyển sang và phấn đấu giải quyết trên 85% các vụ việc mới phát sinh trong năm 2018.
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	2018
	Thanh tra Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 6.7, 6.8 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP

	78. 
	Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011, Nghị quyết số 36a/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016, Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giải quyết các kiến nghị của bộ, ngành địa phương liên quan đến cải cách hành chính
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	2018
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ 


	Mục 186 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	79. 
	Nghiên cứu tổ chức triển khai việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	2018
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan
	Mục 189 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	80. 
	Tập trung cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, trọng tâm là thủ tục hành chính liên quan đến lý lịch tư pháp, hộ tịch
	Lãnh đạo Bộ
	2018
	Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện thủ tục hành chính
	Văn phòng Bộ
	Mục 187 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	81. 
	Rà soát, lựa chọn các TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
	Lãnh đạo Bộ
	2018
	Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện thủ tục hành chính
	Cục Công nghệ thông tin
	Mục 190 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	82. 
	Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát và chỉ đạo thực hiện.
	Lãnh đạo Bộ
	2018
	Các đơn vị thuộc Bộ
	
	Mục 3.1 Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 01/NQ-CP 

	83. 
	Tăng cường đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; giảm hội họp, đơn giản hóa chế độ báo cáo; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; xử lý dứt điểm và công khai xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Bộ
	2018
	Các đơn vị thuộc Bộ
	
	Mục 198 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	84. 
	Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm và kịp thời cac cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Bộ
	2018
	Các đơn vị thuộc Bộ
	
	Mục 199 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	85. 
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc thông qua sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ. Cuối năm 2018, các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ phải xử lý được hồ sơ công việc trên môi trường mạng
	Lãnh đạo Bộ
	2018
	Các đơn vị thuộc Bộ
	
	Mục 200 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

	86. 
	Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tăng cường phòng chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng.
	Lãnh đạo Bộ
	2018
	Các đơn vị thuộc Bộ
	
	Mục 201 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP


B. NHIỆM VỤ ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ; SỞ TƯ PHÁP CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian hoàn thành
	Đơn vị thực hiện

	I. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

	1. 
	- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và lập đề nghị xây dựng các dự án luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là các dự án cần ban hành để triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Đặc biệt, đề nghị Bộ Nội vụ tập trung nguồn lực, ưu tiên cho việc nghiên cứu, lập đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức để thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng;
- Khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch đã được Chính phủ thông qua, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, lập Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018.
	2018
	Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

	2. 
	Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật, pháp lệnh
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	3. 
	Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kịp thời xử lý VBQPPL theo thẩm quyền, tập trung xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật.
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	4. 
	Đảm bảo tiến độ, chất lượng trong công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL; trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hệ thống hóa VBQPPL kỳ thứ hai (2014-2018) thống nhất trong cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	5. 
	Thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề mục của Bộ Pháp điển
	2018
	Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

	II. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi và tổ chức thi hành pháp luật

	6. 
	Thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết thi hành Bộ luật
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	7. 
	Thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	8. 
	Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC.
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	9. 
	Tiếp tục chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	10. 
	Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018
	
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	III. Công tác thi hành án dân sự

	11. 
	Tập trung chỉ đạo, tổ chức THADS theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao, nhất là chỉ tiêu thi hành xong về việc và về tiền; chủ động thi hành án các vụ án lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước; tập trung giải quyết có hiệu quả các khoản nợ của tổ chức tín dụng; các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. 
	2018
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	12. 
	Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành án hành chính, bảo đảm thi hành dứt điểm các các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng; đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp không chấp hành án hành chính, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nhất là Chủ tịch UBND các cấp trong thi hành án hành chính.
	2018
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	13. 
	Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác THADS từ trung ương đến địa phương; tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, bộ, ngành liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong THADS.
	2018
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	14. 
	Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong toàn Hệ thống; tiếp tục cải tiến công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể; kiên quyết khắc phục và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trả lời hoặc chấp hành không đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
	2018
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	15. 
	Chủ động, kịp thời trong công tác cán bộ THADS, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt; đặc biệt quan tâm đến nguồn cán bộ cấp trưởng các cơ quan THADS cấp tỉnh, huyện; chuẩn bị phương án bố trí hợp lý đối với những cán bộ luân chuyển trong Hệ thống. 
	2018
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	16. 
	Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thi hành án.
	2018
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	IV. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở

	17. 
	Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật PBGDPL, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án, Kế hoạch về PBGDPL.
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	18. 
	Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua năm 2017 và năm 2018; triển khai công tác PBGDPL gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước và từng địa phương, chú trọng nội dung chính sách pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; vấn đề khởi nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	19. 
	Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường; chú trọng PBGDPL cho đối tượng đặc thù; triển khai các hoạt động hưởng ứng gắn với tổng kết 05 năm mô hình Ngày Pháp luật Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong PBGDPL
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	20. 
	Tiếp tục triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để kịp thời giải tỏa các mâu thuẫn, tranh chất tại cộng đồng dân cư gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và việc Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên gắn với bồi dưỡng nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở.
	2018
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	21. 
	Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân nhằm thực hiện hiệu quả tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi được ban hành.
	2018
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	V. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

	22. 
	Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	23. 
	Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 gắn với việc thi hành Luật hộ tịch
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	24. 
	Sơ kết việc triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Tăng cường quản lý nhà nước công tác chứng thực, kịp thời phát hiện những thiếu sót và những khó khăn, vướng mắc
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành có liên quan

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	25. 
	Tiếp tục triển khai Tiểu đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”
	2018
	Ủy ban nhân dân 10 tỉnh chung đường biên giới quốc gia Việt Nam – Campuchia và 02 tỉnh Đồng Nai và Cà Mau

	26. 
	Tiếp tục triển khai thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước” trong thời gian gia hạn
	2018
	Ủy ban nhân dân 10 tỉnh chung đường biên giới Việt Nam – Lào

	27. 
	Triển khai hiệu quả Chỉ thị về tăng cường công tác nuôi con nuôi trong tình hình mới sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành có liên quan

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	28. 
	Đẩy mạnh việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu LLTP tại các địa phương
	2018
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	VI. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

	29. 
	Tiếp tục triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. Thực hiện có hiệu quả Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư, Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành có liên quan

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	30. 
	Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo Đoàn luật sư chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ, tiến tới Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ 3.
	2018
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	31. 
	Tổ chức triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành có liên quan

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	VII. Công tác xây dựng Ngành

	32. 
	Không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo yêu cầu tăng cường chất lượng, nâng cao năng suất lao động, tinh giản biên chế hành chính, hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình cụ thể để sắp xếp, bố trí, ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế, bảo đảm đủ về số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc. 
	2018
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành có liên quan

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
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